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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN  SỬ  DỤNG  LAO ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THĂNG LONG GTC 
SAU  CỔ PHẦN HÓA

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Thông tin chung

Công ty Du lịch & Thương mại Tổng hợp Thăng Long  (Thăng Long GTC) nay là Công ty TNHH một thành viên Thăng Long GTC được thành lập theo quyết định số 2998/QĐ-UB ngày 27/8/1998 của UBND Thành  phố Hà Nội. Từ năm 2005, Công ty đã chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH NN một thành viên, đơn vị thành viên của Tổng công ty Du lịch Hà Nội, hoạt động thí điểm theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Từ tháng 9/2013, Công ty chính thức mang tên mới là Công ty TNHH Một thành viên Thăng Long GTC theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THĂNG LONG GTC
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

THĂNG LONG GTC ONE MEMBER LIABILITY LIMITED COMPANY

- Tên viết tắt: 

THĂNG LONG GTC

- Biểu tượng (LOGO):
                                                                   
[image: image1]      
            - Địa chỉ trụ sở chính:  Số 113 -115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 


04. 3 8 223.058 
Fax: 
04. 3 8221. 726
- Website:


http://www.thanglong.com.vn
- Email:


thanglonggtc-gtc@fpt.vn
2. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh:



Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đăng ký lần đầu ngày  12/9/2013,  Công ty có các ngành, nghề kinh doanh chính là  Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên sông và đường bộ; Cung cấp dịch vụ thuê nhà, dịch vụ ăn uống, lưu trú, bán vé máy bay, ... cho khách trong và ngoài nước; Kinh doanh bất động sản, nhà ở và văn phòng làm việc; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng trong và ngoài ngành du lịch; Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, khu đô thị, trung tâm thương mại, khu du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn; Kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu tổng hợp; Kinh doanh hệ thống siêu thị...

3. Tổ chức bộ máy hoạt động và sử dụng lao động

3.1 Tổ chức bộ máy

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA  THĂNG LONG GTC












3.2  Sử dụng lao động:



Lao động của Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là  203 người, được phân tích ở bảng sau đây:

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	ĐVT

	 
	Tổng số lao động của Công ty:
	203
	Người

	I
	Phân theo trình độ:
	
	 

	+
	Trình độ Đại học và trên Đại học
	109
	Người

	+
	Trình độ Cao đẳng, trung học
	33
	Người

	+
	Công nhân kỹ thuật
	46
	Người

	+
	Lao động khác
	15
	Người

	II
	Phân theo hợp đồng lao động
	
	 

	+
	Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
	131
	Người

	+
	Hợp đồng lao động thời hạn từ 1-3 năm
	48
	Người

	+
	Hợp đồng lao động thời hạn dưới 1 năm
	20
	Người

	+
	Không ký hợp đồng lao động
	04
	Người

	III
	Phân loại theo giới tính
	
	 

	+
	Nam 
	94
	Người

	+
	Nữ
	109
	Người


4. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp trước khi CPH

4.1 Thuận lợi: 
Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội, giữ một vị trí và vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh doanh du lịch và dịch vụ của Thành phố. Do được nhà nước giao vốn bằng các địa điểm đất và cho thuê nhà đất tại các vị trí có lợi thế về thương mại nên từ nhiều năm qua công ty đã thực hiện việc khai thác và kinh doanh có hiệu quả, các chỉ tiêu như doanh thu, nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Ngoài ra, công ty còn liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài để thành lập khách sạn Hilton, khách sạn InterContinental; Liên doanh Đại chân trời, Siêu thị Big C Thăng Long,  góp vốn thành lập Công ty CP Taxi Tourist,  công ty CP DL TM và Đầu Tư Thủ Đô để xây dựng dự án  Cao ốc văn phòng cho thuê cao cấp. ….

4.2 Khó khăn:
Hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ, khách sạn,  kinh doanh thương mại  của công ty trong những năm gần đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Sau thời kỳ tăng trưởng nhanh, toàn ngành du lịch dịch vụ phải đương đầu với nhiều khó khăn, các chi phí cấu thành giá cả đầu vào tăng cao… đã làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh lữ hành và dịch vụ du lịch, lưu trú của công ty. Với tình hình trên, đòi hỏi công ty phải có nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó có giải pháp sắp xếp, bố trí lại lao động cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh mới, đặc biệt là khi công ty chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới – Công ty Cổ phần.
Thực trạng bộ máy tổ chức và cơ chế quản lý điều hành công ty chưa gọn nhẹ, hợp lý và chưa thực sự chuyên nghiệp. Hiện tại công ty vừa thừa, vừa thiếu lao động: thừa lao động giản đơn, trình độ chuyên môn yếu, thậm chí có người chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ; mặt khác lại thiếu những cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với quá trình phát triển của doanh nghiệp sau cổ phần hóa. 

II. Phương án lao động sau CPH

1. Căn cứ pháp lý

·  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 
· Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011;

· Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
· Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội v/v sắp xếp đổi mới DN 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội năm 2014;
·  Quyết định số 4208/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội. 
· Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao kế hoạch tiến độ thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC - Tổng công ty Du lịch Hà Nội năm 2014 - 2015. 
· Quyết định số 5027/QĐ-STC-BCĐ ngày 21/8/2014 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Sở tài chính về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội.
2. Thông tin dự kiến về Công ty cổ phần
2.1 Dự kiến tên Công ty cổ phần

- Tên đầy đủ tiếng Việt: 
  CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC
- Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY THĂNG LONG GTC
- Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh: THĂNG LONG GTC COMPANY JOINT STOCK COMPANY
- Tên thương hiệu và viết tắt tiếng Anh:    THĂNG LONG GTC
2.2 Ngành nghề kinh doanh: về cơ bản giữ nguyên như hiện tại. Sau khi cổ phần hóa, Công ty tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu gồm:
- Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa;

- Kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà ở cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; kinh doanh khách sạn
- Kinh doanh vận chuyển bằng đường bộ và đường sông, đại lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không….

- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu tổng hợp; Kinh doanh hệ thống siêu thị

- Lập quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, khu đô thị, trung tâm thương mại; khu du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn.

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng trong và ngoài ngành du lịch.

3. Kế hoạch tổ chức nhân sự sau khi CPH

Sau khi cổ phần hóa, mục tiêu quan trọng nhất của Công ty là đổi mới quản trị, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, nâng cao tính tự chủ và hiệu quả hoạt động của Công ty. Công ty đã xây dựng phương án kinh doanh theo hướng giảm số lượng lao động lớn tuổi, chuyên môn không phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch tổ chức nhân sự sau khi CPH được xây dựng theo định hướng:

· Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần;

· Sắp xếp lại nhân sự các phòng ban theo hướng gọn nhẹ;
· Cải thiện chế độ trả lương để tạo động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc
4. Phương án sử dụng lao động
4.1 Bố trí lao động




















Đơn vị tính: người
	Stt
	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	
	Tổng số lao động của Công ty:
	185
	204
	210

	
	Trong đó:
	
	
	

	I
	Phân theo giới tính:
	
	
	

	
	- Nam
	95
	99
	100

	
	- Nữ
	90
	105
	110

	II
	Phân theo trình độ:
	
	
	

	
	- Trình độ Đại học và trên Đại học
	127
	136
	140

	
	- Trình độ Cao đẳng, trung học
	25
	30
	30

	
	- Công nhân kỹ thuật
	20
	23
	25

	
	- Lao động khác
	13
	15
	15

	III
	Phân theo hợp đồng lao động
	
	
	

	
	- Không ký hợp đồng lao động 
	05
	05
	05

	
	- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
	110
	128
	130

	
	- Hợp đồng lao động thời hạn từ 1-3 năm
	55
	57
	60

	
	- Hợp đồng lao động thời hạn dưới 1 năm
	10
	14
	15

	IV
	Phân theo các phòng ban, đơn vị
	
	
	

	
	- Ban Điều hành
	05
	05
	05

	
	- Phòng Nhân sự 
	03
	05
	05

	
	- Văn phòng công ty
	06
	08
	8

	
	- Phòng Tài chính – Kế hoạch
	06
	07
	08

	
	- Phòng Đầu tư phát triển
	06
	08
	08

	
	- Phòng Kinh doanh thương mại
	07
	10
	11

	
	- Tòa nhà 115 Lê duẩn
	12
	12
	12

	
	- Trung tâm du lịch Thăng Long GTC
	33
	35
	36

	
	- Trung tâm PT dịch vụ Thăng Long GTC
	12
	14
	14

	
	- Khách sạn EE GTC
	56
	56
	56

	
	- Khách sạn Bắc Nam
	02
	02
	03

	
	- Xí nghiệp ĐT & phát triển du lịch Sông Hồng
	33
	34
	36

	
	- Xưởng thiết kế quảng cáo bao bì và nhãn hiệu
	03
	04
	04

	
	- Chi nhánh Hải Dương
	04
	04
	04


4.2  Mô hình tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC
(Dự kiến)


















4.3 Phân loại lao động
4.3.1. Phân loại trước khi sắp xếp.

- Tổng số lao động có tên trong doanh nghiệp




:203  người


Trong đó, lao động nữ:




  


:  109
Chia ra:

· Lao động không thuộc đối tượng ký HĐLĐ



 
:   04
(Chủ tịch, Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng, KSV)

· Số Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 

:  131
· Số HĐLĐ có thời hạn từ 1-3 năm:



 

:    48
· Số HĐLĐ có thời hạn dưới 1 năm



 

:    20
(Danh sách theo Mẫu số 1 kèm theo phương án)

4.3.2. Phân loại lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp:

:  203

- Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu tại thời điểm công bố GTDN
: 0


(Phụ lục 2 kèm theo phương án)


- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại thời điểm công bố GTDN: 0

(Phụ lục 3 kèm theo phương án)


- Số lao động không bố trí được việc làm ở Công ty cổ phần tại 

:  29
Trong đó:


+ Số lao động thực hiện theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP:


:       0


+ Số lao động không bố trí được việc làm ở công ty cổ phần 

                              phải chấm dứt việc làm và trả trợ cấp mất việc làm

:     29

- Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng trước khi công ty cổ phần 

: 


hoạt động



(Phụ lục 4 kèm phương án)


Số lao động dôi dư phần lớn là các lao động lớn tuổi, nhiều người không có chuyên môn nghiệp vụ hoặc chuyên môn nghiệp vụ không phù hợp với định hướng công việc sắp tới, năng suất lao động và hiệu quả công việc không cao, ít có khả năng thích nghi với môi trường công việc đòi hỏi sự linh hoạt, nhạy bén, nhiều người trong số họ là lao động giản đơn trong khi định hướng kinh doanh của Công ty cổ phần là giảm dần lao động giản đơn, tiến tới sử dụng dịch vụ của các đơn vị chuyên nghiệp : số lao động dôi dư tại các bộ phận cụ thể là :
* Bộ phận bảo vệ tại văn phòng công ty và các đơn vị: 05 người, số lao động này đã lớn tuổi từ 50 – 55 tuổi, 01 người tuổi 45 nhưng sức khỏe yếu không đáp ứng được với việc bảo vệ tại ụ nổi, bến tàu du lịch.

* Bộ phận phục vụ buồng: 14 người. Số lao động này chủ yếu là nữ tuổi từ 50 – 53 tuổi nên sức khỏe kém, trình độ ngoại ngữ hạn chế tuy đã được đi đào tạo nên không phù hợp với yêu cầu phục vụ tại các khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 3 sao.

* Bộ phận Đội xe : 03 người, do các xe ô tô của công ty đã cũ nên việc kinh doanh vận chuyển không đem lại hiệu quả nên công ty đã giải thể đội xe.

* Các phòng nghiệp vụ : 05 người do tuổi cao trình độ ngoại ngữ, tin học yếu không còn phù hợp với việc sử dụng các phần mềm quản lý như hiện nay. 
- Số lao động nghỉ hưu theo Luật lao động trong quá trình

:  0

chuyển đổi sang công ty cổ phần


- Số lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần

:  174

( Danh sách theo Mẫu số 5 kèm theo phương án lao động)

Phương án sắp xếp lao động trên đây được tổng hợp vào phương án sử dụng lao động theo Mẫu 6 kèm theo phương án. 

5. Chính sách ưu đãi đối với người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo thời gian thực tế làm việc tại khu vực nhà nước.
5.1. Mua cổ phần ưu đãi.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 48 nghị định 59/2011/NĐ-CP của chính phủ ngày 18/7/2011 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

“ Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất  cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)”.

Phương án mua cổ phần ưu đãi đối với lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp căn cứ thời gian làm việc trong khu vực nhà nước của công ty như sau:
· Số lao động đủ điều kiện mua CP ưu đãi


: 166 người
· Tổng số cổ phần được mua ưu đãi



:  231.300 cổ phần
· (Danh sách theo mẫu 8 kèm theo phương án)

5.2. Mua thêm cổ phần đối với lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 48 nghị định 59/2011-NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2011 về việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần:

“ Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) sẽ được mua thêm cổ phần ưu đãi theo quy định sau:
· Mua thêm theo mức 200 cổ phần /01 năm cam kết cho một năm làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phần /người lao động:

· Số lao động





:         147   người

· Tổng số cổ phần được mua ưu đãi


:   270.400  cổ phần

(Danh sách theo Mẫu số 9 kèm theo phương án và có cam kết của người lao động làm việc lâu dài tại công ty)
· Đối tượng lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao được mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối không quá 5.000 cổ phần /01 người lao động: không có
· Số lao động 





: 0 người

· Số cổ phần





: 0 cổ phần

Trên đây là Phương án sắp xếp lao động sau cổ phần hóa của Công ty TNHH một thành viên Thăng Long GTC kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty Thăng Long GTC xem xét phê duyệt để đơn vị triển khai thực hiện.







 CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC







           
Tạ Minh Hùng



































































































PHÒNG 


KINH DOANH


THƯƠNG MẠI





PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH (12)





PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH (12)





ĐƠN VỊ KINH DOANH


-Trung tâm Du lịch Thăng Long GTC


- Trung Tâm Phát triển dịch vụ Thăng Long GTC


- Tòa nhà 115 Lê Duẩn


- Khách sạn EE GTC


- Khách sạn Bắc Nam


- Xí nghiệp ĐT & PT Du lịch Sông Hồng


- Xưởng thiết kế bao bì nhãn hiệu


- Chi nhánh Hải Dương








LIÊN DOANH LIÊN KẾT


VỚI CTY TRONG NƯỚC


- Công ty Cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư Thủ Đô


- Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội Tourist








ĐƠN VỊ LIÊN DOANH


VỚI NƯỚC NGOÀI


- Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát


- Công ty Liên doanh TNHH Đại chân trời


- Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long 


- Công ty Phát triển Du lịch hữu hạn Làng Nghi Tàm


- Công ty TNHH Pacific Thăng Long


- Công ty TNHH Thăng Long Property








VĂN PHÒNG 





PHÒNG  NHÂN SỰ





PHÒNG TÀI  CHÍNH KẾ TOÁN





PHÒNG 


ĐẦU TƯ 


PHÁT TRIỂN





KẾ TOÁN TRƯỞNG





BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BAN KIỂM SOÁT





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


















































ĐƠN VỊ KINH DOANH


HẠCH TOÁN NỘI BỘ (161)


 ----------------------------------


- Trung tâm Du lịch Thăng Long GTC


- Trung Tâm Phát triển dịch vụ Thăng Long GTC


- Tòa nhà 115 Lê Duẩn


- Khách sạn EE GTC


- Khách sạn Bắc Nam


- Xí nghiệp ĐT & PT Du lịch Sông Hồng


- Xưởng thiết kế bao bì nhãn hiệu


- Chi nhánh Hải Dương








ĐƠN VỊ LIÊN DOANH


LIÊN KẾT TRONG NƯỚC


----------------------------------





- Công ty Cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư Thủ Đô


- Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội Tourist





ĐƠN VỊ LIÊN DOANH


VỚI NƯỚC NGOÀI 


----------------------------------


- Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát


- Công ty Liên doanh TNHH Đại chân trời


- Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long 


- Công ty Phát triển Du lịch hữu hạn Làng Nghi Tàm


- Công ty TNHH Pacific Thăng Long


- Công ty TNHH Thăng Long Property











PHÒNG 


TÀI CHÍNH 


   KẾ HOẠCH (9)





PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DƯNG (07)





PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH (14)





KẾ TOÁN TRƯỞNG





PHÒNG


 KINH DOANH   THƯƠNG MẠI  (07)





CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (02)





KIỂM SOÁT VIÊN








CHỦ TỊCH CÔNG TY KIÊM TỔNG GIÁM ĐÔC 
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